PHỤ LỤC 15

BIỂU MỨC THU

PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN, BÃI, MẶT NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 121/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

I. PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG

	STT
	LOẠI ĐƯỜNG
	Đơn vị tính
	MỨC THU PHÍ

	
	
	
	Đô thị loại III
	Đô thị loại IV
	Đô thị loại V

	1
	Thu theo từng lần tạm dừng, tạm đỗ
	đồng/xe/lượt
	5.000
	4.000
	3.000

	2
	Đậu đỗ thường xuyên (thu 1 lần theo tháng)
	
	
	
	

	a
	Đường loại I
	đồng/xe/tháng
	100.000
	80.000
	60.000

	b
	Đường loại II
	đồng/xe/tháng
	90.000
	70.000
	50.000

	c
	Đường loại III
	đồng/xe/tháng
	80.000
	60.000
	40.000

	d
	Đường loại IV
	đồng/xe/tháng
	70.000
	50.000
	30.000


I. PHÍ SỬ DỤNG VỈA HÈ

	STT
	LOẠI ĐƯỜNG
	Đơn vị tính
	MỨC THU PHÍ

	
	
	
	Đô thị loại III
	Đô thị loại IV
	Đô thị loại V

	1
	Đường loại I
	đồng/m2/tháng
	50.000
	30.000
	20.000

	2
	Đường loại II
	đồng/m2/tháng
	40.000
	20.000
	15.000

	3
	Đường loại III
	đồng/m2/tháng
	30.000
	15.000
	10.000

	4
	Đường loại IV
	đồng/m2/tháng
	20.000
	10.000
	5.000


Ghi chú: Loại đường được qui định tại bảng phân loại đường phố và giá đất của Tỉnh.

III. PHÍ SỬ DỤNG BÃI

Mức thu phí 01 (một) tháng là 0,5% trên tổng giá trị thửa đất tính theo giá đất hiện hành do Uỷ ban nhân dân tỉnh qui định.

IV. PHÍ BẾN XE

	STT
	LOẠI XE, BẾN XE
	MỨC THU PHÍ

	A
	Bến xe loại IV, V
	

	1
	Xe khách
	

	a
	Tuyến nội tỉnh và tuyến Pleiku-Kon Tum
	1.000 đồng/ghế

	b
	Tuyến liên tỉnh
	1.200 đồng/ghế

	2
	Xe tải
	

	a
	Các loại xe có trọng tải dưới 2 tấn
	5.000 đồng/lượt

	b
	Các loại xe có trọng tải từ 2 tấn đến dưới 5 tấn
	7.000 đồng/lượt

	c
	Các loại xe có trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn
	10.000 đồng/lượt

	d
	Các loại xe có trọng tải 10 tấn trở lên
	15.000 đồng/lượt

	B
	Bến xe loại I, II, III
	

	1
	Xe khách
	

	a
	Tuyến nội tỉnh và tuyến Pleiku-Kon Tum
	1.000 đồng/ghế

	b
	Tuyến liên tỉnh
	2.000 đồng/ghế

	2
	Xe tải
	

	a
	Các loại xe có trọng tải dưới 2 tấn
	7.000 đồng/lượt

	b
	Các loại xe có trọng tải từ 2 tấn đến dưới 5 tấn
	10.000 đồng/lượt

	c
	Các loại xe có trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn
	15.000 đồng/lượt

	d
	Các loại xe có trọng tải 10 tấn trở lên
	20.000 đồng/lượt


Ghi chú: Đối với xe khách tạm dừng tại bến để trả khách, hàng hoá mức phí không vượt quá 50% mức qui định trên đây.
